
Tuần 13 (Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 1/12/2023) Lớp 4A5 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

 

Hai 

27/11 

 

 

Sáng 

1 37 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ: Tự học - tự làm.  

2 
85 Tiếng Việt 

Bài 23: Đọc: Bét -tô - ven và Bản xô – nát ánh 

trăng (1 tiết) 

BGĐT,BN 

3 45 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 3  

4 61 Toán Bài 26: Luyện tập chung .Luyện tập -Trang 88 BGĐT,BN 

 

 

Chiều 

5 13 Tin học Bài 13. Phần mềm soạn  thảo văn bản  

6 86 Tiếng Việt Bài 23: Luyện từ và câu: LT về Tính từ   (1 tiết) BGĐT,BN 

7 25 Khoa học Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (T1) BGĐT,BN 

 

 

 

 

 

 

Ba 

28/11 

 

 

Sáng 

1 46 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 2  

2 87 Tiếng Việt Bài 21. Viết: Tìm hiểu cách đơn  (1 tiết) BGĐT,BN 

3 25 GDTC Bài 1: BT rèn luyện KN thăng bằng (Tiết 3)  

4 88 Toán Bài 26: Luyện tập trang 89  BGĐT,BN 

 

 

Chiều 

5 25 TA LK Unit 4 Part 3  

6 13 Công nghệ Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu (Tiết 1) BGĐT,BN 

7 25 Lịch sử - Địa lí Một số nét văn hóa ở làng quê vùng Đồng bằng 

Bắc Bộ  (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

8 13 GDNS TLVM Bài 8: Giao tiếp với người lạ BGĐT,BN 

 

 

 

 

Tư 

29/11 

 

 

Sáng 

1 89 Toán Bài 26: Luyện tập trang 90  BGĐT,BN 

2 
13 Toán TA 

Addition properties (Các tính chất của phép 

cộng) 

 

3 88 Tiếng Việt Bài 24: Đọc: Người tìm đường lên các vì sao  (t1) BGĐT,BN 

4 89 Tiếng Việt Bài 24: Đọc: Người tìm đường lên các vì sao  (t2) BGĐT,BN 

 

 

Chiều 

5 47 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 3  

6 26 Lịch sử - Địa lí 
Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông Hồng - tiết 

1 BGĐT,BN 

7 
38 HĐTN 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chủ động lập kế 

hoạch. 

BGĐT,BN 

8 37 HDH Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 

 

 

 

 

 

Năm 

30/11 

 

Sáng 

1 90 Tiếng Việt  Viết:  Viết đơn  (1 tiết)  

2 64 Toán Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc.  BGĐT,BN 

 3 26 Khoa học Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt kém (T2) BGĐT,BN 

4 26 GDTC Bài 1: BT rèn luyện KN thăng bằng (Tiết 4)  

 

Chiều 

5 26 TA  LK Unit 5 Part 1  

6 13 Âm nhạc - Hát:Tết là Tết BGĐT,BN 

7 
13 Thư viện Đọc sách 

Sách, 

truyện 

8 38 HDH Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV BGĐT,BN 
 

 

 

 

Sáu 

01/12 

 

Sáng 

1 91 Tiếng Việt Đọc mở rộng  BGĐT, BN 

2 65 Toán Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc - LT  

3 13 Mĩ thuật Bài 2: Tranh chấm màu ( Tiết 1) BGĐT, BN 

4 48 Tiếng Anh Unit 5: Leisure Time - Lesson 3  

 5 13 Đạo đức Bài 3 : Yêu lao động ( Tiết 4) BGĐT,BN 



Chiều 6 39 HDH Hoàn thành bài: Ôn Toán- TV  

7 39 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chủ động 

thực hiện nhiệm vụ đọc sách. 
BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 20 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 19 

Ngày 16 tháng 11 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 



 


